

Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai

ện lực Đồng Nai
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

MỤC 1. GIỚI THIỆU VỀ GÓI THẦU 
1. 	Phạm vi công việc của gói thầu:
-	Tên các công trình: Sửa chữa đường dây thay cách điện và thay dây dẫn đường dây 110kV 171 Sông Mây - 172 Bắc Sơn, 173 Sông Mây - 174 Bắc Sơn, 177 Sông Mây - 172 Thống Nhất, 175/176 Sông Mây - 171 Bàu Xéo, 172 Tân Hòa - 171 Bắc Sơn; 171 Hố Nai - 172 Sông Mây
-	Tên gói thầu: Gói 3: Sửa chữa đường dây 110kV
-	Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Đồng Nai - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH
- 	Nguồn vốn: Chi phí sửa chữa lớn của Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH
-	Địa điểm công trường tại: Đường dây 110kV 171 Sông Mây - 172 Bắc Sơn, 173 Sông Mây - 174 Bắc Sơn, 177 Sông Mây - 172 Thống Nhất, 175/176 Sông Mây - 171 Bàu Xéo, 172 Tân Hòa - 171 Bắc Sơn; 171 Hố Nai - 172 Sông Mây thuộc tỉnh Đồng Nai
-  Giá gói thầu (bao gồm chi phí dự phòng 5% cho khối lượng phát sinh): 1.318.518.107 (VND).
-  Giá dự thầu của nhà thầu (phải bao gồm 5% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh) và không vượt giá gói thầu. 
2.	Thời gian thực hiện gói thầu và thời gian thi công sửa chữa, thời gian bảo hành
-   Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực trong đó thời gian thi công sửa chữa: 120 ngày kể từ ngày khởi công.
-  Nhà thầu lập Bảng tiến độ thi công gói thầu theo dạng biểu đồ thanh ngang theo biểu mẫu dưới đây (mỗi dòng là một hạng mục công việc chính).
     -  Yêu cầu thời gian thi công sữa chữa:
	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian thi công sửa chữa 120 ngày kể từ ngày khởi công
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	Công tác chuẩn bị thi công
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	Chuẩn bị tim mốc, tập kết vật tư, xe máy, công trình tạm, lán trại, kho bãi phục vụ thi công, nhà ở ban chỉ huy công trường, nhân lực thi công,…
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	Thi công sửa chữa (không liên quan cắt điện)
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	Thi công sửa chữa (liên quan cắt điện)
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  - Thời gian bảo hành công trình: 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.
Lưu ý:
-  Đánh giá chất lượng VTTB trong giai đoạn vận hành: VTTB sau khi được mua sắm, lắp đặt trên lưới sẽ tiếp tục được đánh giá chất lượng theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong quá trình vận hành, bao gồm cả giai đoạn bảo hành và sau bảo hành.
- Mức thuế suất giá trị gia tăng chủ đầu tư đang áp dụng là 10%, yêu cầu nhà thầu áp dụng mức thuế giá trị gia tăng là 10% trong giá chào thầu. Tuy nhiên, tại thời điểm giao hàng, cung cấp dịch vụ và nghiệm thu sẽ áp dụng mức thuế suất thực tế Nhà nước quy định.
- Nhà thầu chỉ chào 1 đơn giá cho 1 chủng loại vật tư do nhà thầu cung cấp. Nếu nhà thầu chào nhiều đơn giá khác nhau đối với cùng 1 chủng loại vật tư thì khi hoàn thiện hợp đồng sẽ chọn mức giá thấp nhất.
- Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm chi phí vận chuyển Vật tư A cấp từ kho của Chủ đầu tư đến công trường và ngược lại.
3. Phần vật tư do Chủ đầu tư cấp (Bên A) cấp tại kho Công ty Điện lực Đồng Nai. Nhà thầu có trách nhiệm vận chuyển đến chân công trình và lắp đặt hoàn chỉnh.
Lưu ý: Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản vật tư do Chủ đầu tư cấp (Bên A). Nếu xảy ra mất mát, thất thoát hay hư hỏng Nhà thầu phải bồi thường theo quy định.
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	1
	Cách điện thủy tinh U-70BLP
	bát
	1.392

	2
	Cách điện thủy tinh U-70BLP
	bát
	1.680

	3
	Cách điện thủy tinh U-120BP
	bát
	504

	4
	Cách điện thủy tinh U-120BP
	bát
	576

	5
	Cách điện thủy tinh U-70BLP
	bát
	1.464

	6
	Cách điện thủy tinh U-120BP
	bát
	48

	7
	Cách điện thủy tinh U-120BP
	bát
	1.539

	8
	Cách điện thủy tinh U-120BP
	bát
	2.538

	9
	Cách điện thủy tinh U-160BSP
	bát
	513

	11
	Cách điện thủy tinh U-160BSP
	bát
	1.026

	12
	Cáp nhôm lõi thép ACSR-240/39 (0,952T/Km)
	Mét
	10.248

	13
	Khóa néo dây dẫn ACKP240/32
	cái
	36


4. Các hạng mục vật tư thu hồi dự kiến
Lưu ý: 
+ Phạm vi công việc gói thầu bao gồm công tác vật tư thu hồi: Sau khi tháo gỡ vật tư thu hồi nhà thầu thi công phải có trách nhiệm quản lý cho đến khi bàn giao tại kho của chủ đầu tư (vị trí kho do chủ đầu tư chỉ định nằm trong khu vực tỉnh Đồng Nai). Tổng chi phí bốc gỡ lên xuống, vận chuyển từ công trường đến kho của chủ đầu tư đã bao gồm trong giá của E-HSDT.
+ Nhà thầu lập biên bản đánh giá vật tư thu hồi trước và sau khi tháo gỡ.
+ Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản vật tư thu hồi. Nếu xảy ra mất mát, thất thoát Nhà thầu phải bồi thường theo quy định.
+ Dưới đây là bảng vật tư thu hồi dự kiến, khối lượng chính xác sẽ được xác định thực tế tại hiện trường.
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Chuỗi cách điện đỡ đơn dây dẫn điện ACSR240,70kN (ĐDD.1-1-8-70)
	Bộ
	174

	2
	Đỡ kép dây dẫn 70kN (ĐDD.1-2-16-70)
	Bộ
	105

	3
	Chuỗi cách điện đỡ đơn dây dẫn điện ACSR240, (ĐDD.1-1-8-120)
	Bộ
	63

	4
	Đỡ kép dây dẫn 120kN (ĐDD.1-2-16-120)
	Bộ
	36

	5
	Đỡ lèo dây dẫn 70kN (ĐLD.1-1-8-70)
	Bộ
	183

	6
	Đỡ lèo dây dẫn 120kN (ĐLD.1-1-8-120)
	Bộ
	6

	7
	Néo đơn dây dẫn 120kN (NDD.1-1-9-120)
	Bộ
	171

	8
	Néo kép dây dẫn 120kN (NDD.1-2-18-120)
	Bộ
	141

	9
	Néo đơn dây dẫn 160kN (NDD.1-1-9-160)
	Bộ
	57

	10
	Néo kép dây dẫn 160kN (NDD.1-2-18-160)
	Bộ
	57


5. Yêu cầu chung
5.1. Quy định kỹ thuật, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
Nhà thầu phải cam kết chấp hành các quy định pháp luật có liên quan đến việc tổ chức thực hiện khối lượng công việc trong hợp đồng. Tổng quát các điều luật và quy định sau đây phải được tuân theo:
a. Nghị định số: 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
b. Các tiêu chuẩn kỹ thuật điện IEC. 
c. Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.
d. Các Quy định hiện hành về kỹ thuật an toàn trong xây dựng đường dây dẫn điện trên không
e. Các Quy định thực hiện về công tác quản lý chất lượng, giám sát thi công và nghiệm thu các công trình, các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng và chuyên ngành điện đã được Bộ Xây dựng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Đồng Nai ban hành.
f. Các Quy định hiện hành về Bảo hộ lao động, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và công tác an toàn khác.
g. Các văn bản pháp lý khác liên quan đến việc thi công công trình.
5.2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
a. Thi công đảm bảo chất lượng kỹ thuật theo yêu cầu. 
b. Biện pháp thi công, công tác kiểm tra tại hiện trường, quy cách và số lượng mẫu cần kiểm tra theo các quy định hiện hành.
c. Lập biên bản xử lý tình huống khi các hạng mục công việc không đảm bảo chất lượng.
d. Các VTTB phải thí nghiệm đảm bảo đạt yêu cầu theo các quy định hiện hành (nếu có).
e. Công tác lắp cách điện và phụ kiện được thực hiện bằng thủ công trên cao theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
f. Trong công tác thi công phải tuân thủ các quy định về kỹ thuật an toàn trong công tác xây dựng, cụ thể phải đảm bảo quy trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác quản lý, vận hành sửa chữa, xây dựng đường dây và trạm điện của Tổng Công ty Điện Lực miền Nam và các quy định an toàn khác của nhà nước ban hành.
g. Các công việc của Nhà thầu trên công trường sẽ được giám sát thường xuyên, liên tục trong thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng tất cả khối lượng công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh.
h. Nhà thầu phải chỉ định ít nhất 1 cán bộ có trách nhiệm và có đủ kinh nghiệm làm việc liên tục tại hiện trường để quản lý, giám sát công trình và giải quyết các vấn đề liên quan nhằm đảm bảo tất cả các khối lượng, chất lượng và tiến độ công việc được thực hiện. 
i. Nhà thầu phải chỉ định 1 cán bộ quản lý có thẩm quyền và đảm bảo rằng Chủ đầu tư có thể liên lạc bằng điện thoại bất cứ lúc nào trong thời gian tiến hành hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các khiếu nại phát sinh do hoạt động thi công của Nhà thầu gây nên.
j.	Chủ đầu tư có quyền chỉ định vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, một hoặc nhiều đại diện thay mặt Chủ đầu tư thực hiện công tác quản lý và giám sát công trình.
k. Các cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, xác định khối lượng và chất lượng các công việc do Nhà thầu thực hiện đúng theo thiết kế và các quy trình quy phạm chuyên ngành điện hiện hành.
l. Các cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công. Các ý kiến của cán bộ quản lý và giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký công trường. Nhà thầu phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay cho đúng thiết kế.
m. Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư và Nhà thầu có các ý kiến khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho lãnh đạo của Chủ đầu tư. Trong trường hợp này Chủ đầu tư sẽ cử đại diện có thẩm quyền đến ngay hiện trường để xem xét và giải quyết.
n. Trong vòng 7 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực nhà thầu có trách nhiệm cung cấp địa chỉ Email cho Chủ đầu tư để thực hiện phân quyền người dùng mã QR của Công trình.
o.  Nhà thầu có trách nhiệm cập nhật bảng tình hình nhập-xuất-tồn theo Mẫu 025B trong ERP do chủ đầu tư cung cấp: Bảng này để đơn vị thi công cập nhật biến động nhập xuất của kho công trình ngoài công trường. Bảng tình hình nhập-xuất-tồn hàng tháng, đơn vị thi công in vào ngày cuối tháng, ký tên đóng dấu tải lên mã QR của công trình.
[bookmark: _Hlk207799818]p. - Nhà thầu thực hiện khảo sát hiện trường, lập và đệ trình phương án thi công gửi cho Chủ đầu tư trong vòng 07 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
5.3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị:
a. Các VTTB của Chủ đầu tư cấp phải đúng chủng loại, nhà cung cấp theo phiếu xuất kho của Chủ đầu tư.
b. Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp các vật tư, thiết bị theo bảng tiên lượng trong Hồ sơ mời thầu. Nhà thầu chịu trách nhiệm về chất lượng các vật tư, thiết bị do Nhà thầu cấp. Vật tư, vật liệu B cấp phải được khai thác từ các nguồn ổn định và có xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng sản phẩm.
c. Nhà thầu phải đăng ký chất lượng vật tư, vật liệu xây dựng do Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư. Các mặt hàng đạt chất lượng sẽ được Chủ đầu tư xác nhận cho phép sử dụng vào công trình. Các mặt hàng không đạt chất lượng hoặc không qua đăng ký chất lượng sẽ bị Chủ đầu tư từ chối nghiệm thu kể cả việc cấm lưu trữ tại kho công trường của Nhà thầu.
d. Tất cả các vật liệu được sử dụng trong thi công kết cấu phải được Kỹ sư giám sát của Chủ đầu tư chấp thuận và phải đáp ứng được yêu cầu kiểm tra theo tiêu chuẩn Việt Nam. Việc sử dụng vật liệu đã được Kỹ sư giám sát của Chủ đầu tư chấp thuận không làm giảm nhẹ trách nhiệm cho Nhà thầu trong việc thi công bất cứ một kết cấu nào, yêu cầu phải đạt độ an toàn và chịu lực lớn với các vật liệu đã được chỉ định.
e. Chủ đầu tư có quyền kiểm soát kho công trường của Nhà thầu mà không cần thông báo trước. Do đó, Nhà thầu không được phép tồn trữ trong kho công trường các loại vật tư, thiết bị kém phẩm chất hoặc không đúng mẫu đã đăng ký. 
f. Đánh giá chất lượng VTTB trong giai đoạn vận hành: VTTB sau khi được mua sắm, lắp đặt trên lưới sẽ tiếp tục được đánh giá chất lượng theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong quá trình vận hành, bao gồm cả giai đoạn bảo hành và sau bảo hành.



Mục 2. Yêu cầu Nhà thầu nêu nhà sản xuất, nước sản xuất của vật tư:
· Nhà thầu phải chào thầu nhà sản xuất, nước sản xuất của vật tư tại mục A dưới đây để Chủ đầu tư xem xét, đánh giá.
	STT
	Danh mục vật tư
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Ống nối dây ACSR240/32
	Khai báo rõ Nhà sản xuất/Nước sản xuất
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